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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023



BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015
quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú”

Ngày 30/5/1985, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước để tặng các nghệ sĩ, nhà giáo, thầy thuốc. Từ năm 1989 đến năm 2020, qua 13 lần xét tặng, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng 649 Thầy thuốc nhân dân (TTND) và 10.844 Thầy thuốc ưu tú (TTƯT). 
Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng TTND, TTƯT (sau đây gọi tắt là Nghị định số 41/2015/NĐ-CP), từ năm 2015 đến nay đã tổ chức được 02 đợt xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT vào năm 2017 và năm 2020, trong đó đã có 250 TTND và 3.355 TTƯT được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu TTND- TTƯT, cụ thể:

- Đợt xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 12 có: 134 TTND và 1.657 TTƯT; 
- Đợt xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 có: 116 TTND và 1.698 TTƯT; 

Theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP, năm 2023 Bộ Y tế là thường trực Hội đồng cấp Nhà nước để xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 14, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5476/QĐ-BYT, ngày 29/11/2021 về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 14. Đến nay Hội đồng cấp Nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ của 67 Hội đồng cấp tỉnh/thành phố, các Bộ, ban ngành có Y tế ngành với số lượng 78 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu TTND và 1.634 TTƯT. 
Tuy nhiên, trước yêu cầu của việc nâng cao chất lượng đội ngũ thầy thuốc; đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ thầy thuốc và thực tiễn qua các lần xét theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP đã bộc những bất cập cần được thay thế cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Ngày 22/3/2023, Bộ Y tế đã có công văn số 1547/BYT-TCCB gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và đề xuất điều chỉnh. Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP, xuất phát từ thực tiễn của công tác xét tặng danh hiệu và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Bộ Y tế báo cáo đánh giá thực trạng việc thi hành Nghị định tại các bộ, ngành, địa phương.
Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg, ngày 01/8/2022 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp 3 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 385/KH-BYT ngày 22/3/2023 xây dựng Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (thay thế Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ)

I. CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2015/NĐ-CP
1. Kết quả đạt được
1.1. Ban hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai


Trong quá trình xét tặng, Bộ Y tế với vai trò là đơn vị thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp Nhà nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực thi trách nhiệm, triển khai thực hiện Nghị định sâu rộng và đạt hiệu quả. Cụ thể: Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 12 - năm 2017; Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 - năm 2020, Công văn số 2925/BYT-TT-KT ngày 28/5/2019 giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT lần thứ 13 - năm 2020; Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 14 - năm 2023,



Từ năm 2015, việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT đã được triển khai trong toàn bộ hệ thống y tế từ Trung ương đến địa phương. Tất cả các bộ, ngành, địa phương đều ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai nội dung Nghị định và hướng dẫn của Bộ Y tế đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý. Tại các cơ sở y tế, đều tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 41/2015/NĐ-CP để các thầy thuốc nắm vững tiêu chuẩn, quy trình và cách thức khai hồ sơ khi tiến hành đề nghị xét tặng. Hội đồng các cấp thực hiện việc xét tặng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

1.2. Tập huấn, triển khai công tác xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
Để giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP giúp cho việc triển khai xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT được thuận lợi và hiệu quả, trước mỗi kỳ xét tặng, Bộ Y tế đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, cụ thể:

- Tại lần xét tặng thứ 12 - năm 2017, Bộ Y tế đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, triển khai công tác xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT tại Hải Phòng ngày 13/6/2016 và tại Bình Định ngày 23/6/2016;
- Tại lần xét tặng lần thứ 13 – năm 2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ ngày 25 – 26/4/2019;
- Tại lần xét tặng lần thứ 14 – năm 2023, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT tại tỉnh Hải Dương ngày 31/5/2021 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/6/2021;

1.3. Triển khai việc thẩm định hồ sơ tại hội đồng các cấp

Trên cơ sở Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và các văn bản triển khai của Bộ Y tế, các cơ sở y tế và các bộ, ngành, địa phương đã thành lập hội đồng cấp cơ sở, hội đồng cấp tỉnh, bộ đúng quy định về thành phần, đối tượng; tiến hành tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, xét duyệt và gửi hồ sơ về hội đồng cấp trên đúng thời gian quy định. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là các đơn vị đã tổ chức tốt việc xét tặng TTND, TTƯT, bảo đảm công khai, minh bạch và không xảy ra khiếu nại, tố cáo. Một số tỉnh đã tổ chức tốt công tác xét tặng danh hiệu này như tỉnh/thành phố: Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Tĩnh…
Việc tổ chức xét tặng tại Hội đồng các cấp bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Quy trình xét chọn bảo đảm nguyên tắc: dân chủ, công khai và khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự Thầy thuốc. Hội đồng các cấp làm việc bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định. 

Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT theo đúng quy định. Quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 15, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Hội đồng tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT. Các cá nhân đạt 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét. Thông báo bằng hình thức niêm yết công khai danh sách kết quả xét chọn của Hội đồng tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc. 

Hội đồng cấp bộ, tỉnh do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố thành lập theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định. Tại Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ thành lập Hội đồng đúng quy định. Hội đồng cấp nhà nước đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định hồ sơ, bảo đảm thời gian trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu những thầy thuốc đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP.

1.4. Việc giải quyết đơn thư
Năm 2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp Nhà nước đã nhận được 02 đơn thư kiến nghị về việc xét tặng TTND, TTƯT của một số thầy thuốc thuộc Bộ Y tế. Năm 2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp Nhà nước đã nhận được 05 đơn thư kiến nghị về việc xét tặng TTND, TTƯT của một số thầy thuốc thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, tỉnh Lai Châu, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Nghệ An. Năm 2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp Nhà nước đã nhận được được 05 đơn thư kiến nghị về việc xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT của một số thầy thuốc thuộc tỉnh Bộ Quốc phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Kan, tỉnh Nghệ An.
Bộ Y tế đã xem xét đơn thư theo đúng quy định: kiểm tra hồ sơ cá nhân, yêu cầu hội đồng cấp tỉnh, bộ báo cáo, giải trình và trả lời cá nhân có đơn thư, kiến nghị theo đúng quy định. Tất cả các thông tin kiến nghị liên quan đến thầy thuốc có hồ sơ đề nghị xét tặng đều được kiểm tra, rà soát, xác minh kịp thời, bảo đảm minh bạch, tránh thiệt thòi cho các thầy thuốc; không có tình trạng cứ có đơn thư là để lại hồ sơ. 
2. Hạn chế
Trong điều kiện nguồn lực cán bộ ngành Y tế thiếu, trong khi đó biên chế ngày một cắt giảm, nhiều nơi cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng lại thuộc diện luân chuyển hoặc kiêm nhiệm, nên các cán bộ thường gặp bỡ ngỡ đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nói chung và việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua gặp phải những khó khăn nhất định.

Do nhiều nguyên nhân khách quan, thủ tục hồ sơ, quy trình rà soát, xét tặng không bảo đảm thời gian và tôn vinh vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 của năm xét tặng đã tạo nên tâm tư của thầy thuốc vì không được động viên kịp thời, làm giảm ý nghĩa của danh hiệu vinh dự này.
3. Nguyên nhân của những hạn chế:

Về phía Bộ Y tế: Do lực lượng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng còn mỏng nên mới chỉ tổ chức được các Hội nghị tập huấn, triển khai công tác xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT, chưa đủ nhân lực và thời gian đi kiểm tra công tác triển khai tại các đơn vị, địa phương;
Về phía các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị: Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị chưa được tập huấn thường xuyên để cập nhật xử trí các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc luân chuyển cán bộ và cắt giảm nhân lực trong ngành Y tế, các cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai công tác xét tặng.

Về nội dung Nghị định: Một số tiêu chuẩn còn bất cập, chưa thực sự phù hợp, gây khó khăn cho các cá nhân tham gia xét tặng.


 4. Thuận lợi

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình xét tặng, từ đó, kịp thời động viên các Thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Công tác chỉ đạo của các đơn vị luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng phát huy quyền làm chủ tập thể, cùng với sự chủ động và tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trong tôn vinh danh hiệu TTND, TTƯT.

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn, thời gian tổ chức xét tặng, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu kèm theo, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

Công tác chỉ đạo của đơn vị luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng phát huy quyền làm chủ tập thể.

Sự chủ động và tích cực của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế trong tôn vinh danh hiệu TTND, TTƯT của Ngành.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 41/2015/NĐ-CP


Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định về việc xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT tới từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ. Kế hoạch triển khai được ban hành theo từng đợt tới toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành Y tế.


Các nội dung tại Nghị định được triển khai, phổ biến kịp thời. Căn cứ vào đó, cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, có nguyện vọng đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cơ quan, đơn vị để thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu.

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2015/NĐ-CP
1. Ưu điểm:

1.1. Đối tượng:

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP đề cập đến “bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế” cho thấy đã có chú trọng tới nhiều đối tượng công tác trong ngành, bao gồm các vị trí việc làm khác nhau và trong cả lĩnh vực tây y và y học cổ truyền.

Thầy thuốc, cán bộ công tác trong các lĩnh vực đặc biệt, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo tiêu chuẩn thành tích tuy không khác tiêu chuẩn chung nhưng có giảm xuống về yêu cầu thời gian công tác, đã thể hiện sự quan tâm nhất định đối với cán bộ tâm huyết với nghề, không quản ngại khó khăn vất vả, làm việc tại vùng xâu vùng xa.

Xét riêng về danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, năm 2020 tổng số cán bộ đạt danh hiệu giảm gần 15% so với đợt xét năm 2017. Điều này cho thấy việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khó hơn. Số lượng TTND tập trung nhiều ở các Bệnh viện tuyến Trung ương, các viện nghiên cứu, trung tâm y tế cũng như CDC các tỉnh/thành phố là rất ít. Đối với danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, các tỉnh Nam bộ có tỷ lệ TTƯT cao nhất, sau đó là các tỉnh thuộc Bắc bộ, Trung bộ, theo đó, tỷ lệ Thầy thuốc Ưu tú tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung bộ ít hơn và đặc biệt ít ở các tỉnh Tây Nguyên.
1.2. Tiêu chuẩn xét tặng:

Nghị định 41/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể các Điều, Khoản của Luật Thi đua khen thưởng về bình xét danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” và “Thầy thuốc ưu tú”, bao gồm: tiêu chuẩn xét danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và “Thầy thuốc Ưu tú”, cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

 Mẫu biểu hồ sơ thống nhất, trình bày rõ ràng, thuận tiện cho các cán bộ phụ trách tổng hợp hồ sơ rà soát thành tích được nhanh chóng, chính xác.

Nghị định đã nêu rõ nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc và thành phần của Hội đồng xét danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” và “Thầy thuốc ưu tú” ở cả 03 cấp, gồm cấp Cơ sở, cấp Bộ, Tỉnh và cấp Nhà nước. Quy định 03 cấp hội đồng là phù hợp, đồng thời quy định rõ tổ chức, hoạt động, phiếu bầu… của hội đồng các cấp, để bảo đảm tương quan xét tặng các thầy thuốc ở mỗi cấp, tránh chồng chéo nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và hiệu quả xét tặng.

Kết quả đạt được: Trong 02 đợt xét, số lượng cán bộ đạt danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” khá tương đồng: Lần xét thứ 12: 134 TTND, 1.657 TTƯT; Lần xét thứ 13: 116 TTND, 1.698 TTƯT.
2. Hạn chế:

2.1. Công tác triển khai xét tặng:

2.1.1. Về xác định đối tượng:

Căn cứ tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Nghị định số 41/2015/NĐ-CP, đối tượng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT không bao gồm đối tượng nữ hộ sinh, đối tượng học chuyên ngành Y tế công cộng. Tuy nhiên, trên thực tế những đối tượng này đều là nhân viên y tế công tác trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Và tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP có giải thích từ ngữ đối với đối tượng là nữ hộ sinh “Thầy thuốc trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ sinh sản là bác sĩ, dược sĩ và y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên y, dược có trình độ từ trung cấp trở lên”. Dựa vào khoản này, Hội đồng cấp Nhà nước qua 02 đợt xét tặng 12 và 13 đã giải trình và được Chủ tịch nước đồng ý phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các đối tượng là nữ hộ sinh (hộ sinh viên), cụ thể tại đợt xét lần thứ 12 là 12 trường hợp; đợt xét lần thứ 13 là 13 trường hợp và tại đợt xét lần thứ 14, Hội đồng cấp Nhà nước nhận được 06 hồ sơ thuộc đối tượng nữ hộ sinh. 
Hiện nay việc thầy thuốc vừa làm quản lý (Lãnh đạo các cơ sở y tế, Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc các cơ sở y tế) vừa trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ tương đối, cụ thể: TTND 53%, TTƯT 36%. Trong đó, có những thầy thuốc nếu xét là đối tượng quản lý thiếu thời gian công tác trong ngành y tế nhưng nếu xét là đối tượng trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật lại đủ thời gian công tác. Ví dụ: Đối với cán bộ quản lý y tế là bác sĩ, dược sĩ,… công tác liên tục 20-30 năm tại Sở Y tế và các đơn vị nhà nước có nhiều đóng góp cho Ngành, tỉnh nhưng vẫn yêu cầu thời gian công tác làm chuyên môn kỹ thuật khá dài (10 năm đối với tiêu chuẩn “Thầy thuốc ưu tú” và 15 năm đối với tiêu chuẩn “Thầy thuốc nhân dân”). Tiêu chuẩn này cho thấy, đối tượng thầy thuốc là cán bộ quản lý thuộc diện xét tặng, song để đạt được đủ tiêu chuẩn là khó khả thi.
Các cá nhân có chuyên ngành: Hóa học, nông học, sinh học, dinh dưỡng, công tác xã hội cũng chưa được xét đến. Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu, khám chữa bệnh nói chung.

Số lượng thầy thuốc nữ đạt danh hiệu chiếm trên 30%, trong đó, tỷ lệ nữ đạt danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” là 25% cho thấy có sự khác biệt về giới trong số những cán bộ đạt tiêu chuẩn và đề nghị xét tặng.

2.1.2. Về cách tính thời gian trực tiếp là chuyên môn kỹ thuật y tế:

Một số thầy thuốc có sự gián đoạn, chuyển đổi vị trí công tác, có ký nhiều loại hợp đồng khác nhau với các cơ sở y tế nên gặp khó khăn khi xác nhận thời gian trực tiếp làm chuyên môn y tế.

Một số vị trí việc làm, ví dụ: cá nhân là y, bác sĩ làm công tác tại Ủy ban Dân số - KHHGĐ trực thuộc UBND tỉnh (trước đây) không được tính số năm làm công tác về chuyên môn kỹ thuật, số năm công tác trong ngành y tế là chưa hợp lý, lý do: tất cả các y, bác sĩ làm công tác tại Ủy ban Dân số - KHHGĐ trực thuộc UBND tỉnh (trước đây) trong quá trình công tác ngoài thực hiện các việc theo chức năng nhiệm vụ của nơi công tác thì vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ của y, bác sĩ tại cơ sở.
2.1.3. Về tiêu chuẩn xét tặng:

 Đối tượng xét tặng danh hiệu bao gồm nhiều thành phần như: Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế, tuy nhiên, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu lại chung cho tất cả các thành phần nên khi áp dụng xét danh hiệu thường sẽ tập trung ghi nhận vào các Bác sĩ. Do đó, ở cả 02 kỳ xét tặng, hầu hết danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” tập trung vào đối tượng là Bác sĩ với tỷ lệ trên 80%, tiếp sau là Giảng viên chiếm tỷ lệ gần 8%, Dược sĩ và Điều dưỡng khoảng 4%. Đặc biệt các nhóm cán bộ là Y sĩ, Kỹ thuật viên, Lương y, Lương dược đạt danh hiệu là rất ít (dưới 1%).

Các cán bộ y tế tuyến cơ sở gặp khó khăn trong việc thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh/thành phố. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung cũng là khó khắn đối với các cán bộ công tác tại các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, với tỷ lệ cán bộ đạt danh hiệu lần lượt khoảng 1,4% và 4,4%. Đặc biệt, không có cán bộ nào thuộc nhóm Y sĩ, Kỹ thuật viên, Lương y, Lương dược, cán bộ công tác tại vùng khó khăn và dân tộc thiểu số đạt danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” trong cả 02 đợt xét tặng, cho thấy sự mất cân đối về tỷ lệ, đồng thời thể hiện những bất cập về quy định tiêu chuẩn khi áp dụng chung cho tất cả các đối tượng.

Hiện nay, Bộ Khoa học công nghệ, các Bộ, ngành, các tỉnh đều không có quy định về đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài nhánh của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng nhưng thực tế tại các địa phương, các cơ sở y tế rất nhiều trường hợp đồng chủ nhiệm, chủ nhiệm đề tài nhánh, nghiên cứu viên chính nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Cụ thể:

· Tại lần xét thứ 12 – năm 2017: 
+ Đồng chủ nhiệm ĐT, SK cấp Bộ/tỉnh và cấp cơ sở: có 02 trường hợp xét TTND và 42 trường hợp xét TTƯT; Các trưởng hợp này đều đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua và được Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng danh hiệu TTND, TTƯT
+ Chủ nhiệm ĐT nhánh thuộc ĐT cấp Nhà nước: có 20 trường hợp; Các trường hợp này đều đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua và được Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
+ Nghiên cứu viên chính ĐT thử nghiệm lâm sàng: có 01 trưởng hợp xét tặng danh hiệu TTND. Trường hợp này đã bị trượt từ Hội đồng cấp Bộ Y tế do các thành viên Hội đồng không công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tương đương ĐT cấp Bộ;

· Tại lần xét thứ 13 – năm 2020: 
+ Đồng chủ nhiệm ĐT, SK cấp Bộ/tỉnh và cấp cơ sở: có 09 trường hợp xét TTND và 31 trường hợp xét TTƯT; Các trưởng hợp này đều đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua và được Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng danh hiệu TTND, TTƯT;

+ Chủ nhiệm ĐT nhánh thuộc ĐT cấp Nhà nước: có 09 trường hợp chủ nhiệm ĐT nhánh cấp Nhà nước và 01 trường hợp tham gia ĐT nhánh cấp Nhà nước. Các trưởng hợp này đều đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua và được Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng danh hiệu TTND, TTƯT. 
+ Nghiên cứu viên chính nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cấp Bộ: có 02 trường hợp xét TTND và 03 trường hợp xét TTƯT. Các trường hợp này đã bị trượt từ Hội đồng cấp Bộ Y tế do các thành viên Hội đồng không công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tương đương ĐT cấp Bộ;
· Tại lần xét thứ 14 – năm 2023: 
+ Đồng chủ nhiệm ĐT, SK cấp Bộ/tỉnh và cấp cơ sở: có 04 trường hợp xét TTND, 
+ Chủ nhiệm ĐT nhánh cấp Nhà nước: có 17 trường hợp, 
+ Đồng chủ nhiệm ĐT nhánh cấp Nhà nước: có 03 trường hợp;

+ Nghiên cứu viên chính nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cấp Bộ: có 01 trường hợp xét TTND và 01 trường hợp xét TTƯT. Các trường hợp này đã bị trượt từ Hội đồng cấp Bộ Y tế do các thành viên Hội đồng không công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tương đương ĐT cấp Bộ;
Ngày 11/5/2023, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu TTND-TTƯT lần thứ 14 đã họp và đề nghị để lại không xem xét đối với các trường hợp này.

Các khái niệm: đề tài, đề án, nhiệm vụ môi trường, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế không được dùng đồng nhất trong các tiêu chuẩn hoặc chưa được giải thích rõ để phân biệt.
Một số Bằng khen cấp Bộ, tỉnh không rõ ràng về thành tích, không thể hiện rõ để xác định là bằng khen hoạt động trong công tác chuyên môn vì vậy gây khó khăn khi xác định tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu.
2.1.3. Về công tác thẩm định:

Công tác thẩm định hồ sơ tại Hội đồng cấp cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa được chặt chẽ; chỉ xem xét tiêu chuẩn, điều kiện của các đối tượng; danh hiệu thi đua và khen thưởng được ghi nhận trong quá trình công tác, chưa lưu ý phân tích hồ sơ các thầy thuốc ở các cơ quan, đơn vị có xảy ra tình trạng yếu kém như: công tác quản lý điều hành, hoạt động đơn vị chưa tốt; tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài…

Trong 02 đợt xét, có một số cá nhân bị xử lý kỷ luật trong quá trình công tác, tuy nhiên Nghị định số 41/2015/NĐ-CP chưa có quy định cá nhân bị xử lý kỷ luật trong thời gian bao nhiêu năm thì không được tham gia xét danh hiệu TTND, TTƯT.

2.1.4. Một số nội dung khác:

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” nhưng chưa hướng dẫn cụ thể mức chi, gây nhiều băn khoăn cho các cán bộ chuyên trách trong quá trình thực hiện. 

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP chỉ quy định đối với thầy thuốc nghỉ hưu dưới 03 năm, chưa quy định đối với thầy thuốc đã nghỉ theo chế độ quá 03 năm. 

Do đặc thù công việc tại nhiều cơ quan, đơn vị, ví dụ: các bệnh viện, trường học, rất khó triển khai họp lấy phiếu tín nhiệm toàn đơn vị, một là tổng số cán bộ lớn, hai là đơn vị có cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi, thậm chí ở các tỉnh khác nhau, ba là nhiều vị trí cần người trực làm việc, khó bố trí đến ⅔ cán bộ, viên chức, người lao động tham dự họp, đây là một khó khăn của bộ phận Tổ chức cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triệu tập cán bộ nên dành cho tất cả viên chức, người lao động có trình độ từ trung cấp trở lên.

Quy định về cá nhân phải đạt 90% số phiếu đồng ý trở lên trên số thành viên Hội đồng cũng đã làm mất đi cơ hội được phong tặng cho các thầy thuốc và cán bộ quản lý y tế. Theo thống kê qua 2 lần xét tặng, số thầy thuốc và cán bộ quản lý y tế bị loại các cấp do tỷ lệ phiếu dưới 90%: 133 người.
3. Nguyên nhân của những hạn chế 
Nghị định 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính Phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” hướng dẫn triển khai Luật Thi đua, khen thưởng khá cụ thể. Tuy nhiên, thực tế tại các cơ quan, đơn vị khác nhau, các địa phương khác nhau luôn phát sinh các tình huống mà ban soạn thảo chưa lường hết, cũng như việc áp dụng các quy định khi đưa vào thực tế mới thấy được nhiều bất cập trong tất cả các khâu. Đối tượng xét, tiêu chuẩn của mỗi danh hiệu, hồ sơ và quy trình xét tặng đều cần điều chỉnh để phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai, đồng thời không gây thiệt thòi cho các thầy thuốc.

III. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG 
1. Quan điểm
Việc xét phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú’’ thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành Y tế. Việc tổng kết công tác thực hiện Nghị định 41/2015/NĐ-CP nhằm đánh giá những ưu điểm và hạn chế của Nghị định trong 02 lần xét tặng vừa qua, tạo căn cứ pháp lý, tạo điều kiện để các thầy thuốc có tiêu chuẩn cụ thể để phấn đấu, cơ quan quản lý y tế và cán bộ quản lý y tế các cấp có căn cứ để xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là những hạt nhân cho việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú’’ trong các đợt xét tặng tiếp theo. 

2. Định hướng
Tiếp cận Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản pháp quy khác để làm căn cứ dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT.

Tiếp tục quan tâm tới các thầy thuốc trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh và các cán bộ làm việc trong ngành Y tế nói chung. Đặc biệt dành nhiều hơn nữa sự động viên tới các thầy thuốc công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo, thầy thuốc công tác tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Đối với cán bộ quản lý tại các cơ sở y tế quy định cụ thể hơn cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật nhằm đánh giá đúng những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý đối với nền Y học Việt Nam.

Bổ sung đối tượng xét tặng danh hiệu theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và làm rõ các quy định về tiêu chuẩn xét tặng.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2015/NĐ-CP


1. Về đối tượng xét tặng và giải thích từ ngữ:
- Bổ sung xét danh hiệu cho các đối tượng “hộ sinh” theo quy định tại Điều 65 Luật Thi đua khen thưởng 2022.
- Làm rõ hơn các khái niệm về cán bộ quản lý y tế, cá nhân làm công tác quản lý y tế, cá nhân làm công tác quản lý nhà nước về y tế, cá nhân làm công tác nghiên cứu y, dược, cá nhân làm công tác giảng dạy về y tế, thời gian làm chuyên môn kỹ thuật y tế.
2. Về nguyên tắc xét tặng:

Không sử dụng thành tích đã được xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước bao gồm Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú để đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Các thành tích để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” phải đạt được trong thời gian công tác trong ngành y tế. Chỉ được lấy thành tích khen thưởng theo công trạng làm điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” phải chú trọng, ưu tiên tới các thầy thuốc trực tiếp làm việc tại y tế cơ sở; thầy thuốc công tác trong các lĩnh vực phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, phòng chống bệnh dịch nguy hiểm, cấp cứu 115, hồi sức cấp cứu; thầy thuốc công tác tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng; thầy thuốc công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định.

Chưa xem xét đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân có liên quan đến các vụ việc mà cơ quan có thẩm quyền đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, xử lý hoặc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

Không xem xét đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân đã từng bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Cá nhân được hưởng lương và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm tại đơn vị nào thì đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” tại đơn vị đó. 

Cá nhân làm công tác quản lý y tế tại các cơ sở y tế mà vẫn trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế thì được xét là đối tượng trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế và phải có xác nhận của đơn vị công tác về thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.
Làm rõ các quy định xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cho thầy thuốc chuyển đổi đơn vị công tác, đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, đang làm công tác giảng dạt, làm công tác quản lý y tế.

3. Về Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng

Quy định rõ trách nhiệm bố trí kinh phí của từng cấp xét tặng, quy định cụ thểmức chi đối với các hội đồng
4. Về tiêu chuẩn xét tặng:

Vẫn theo quy định tại Điều 65 Luật Thi đua khen thưởng 2022 và các tiêu chuẩn về tài năng trong công tác phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác y tế; Sửa quy định tiêu chuẩn về tài năng xuất sắc trong công tác phát triển khoa học kỹ thuật về y tế từ “Đề tài nghiên cứu khoa học” thành “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ”. cụ thể:

4.1.Đối với danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”:
Bổ sung tiêu chuẩn “hoặc có ít nhất 01 sáng kiến/sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận”.

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn xét danh hiệu TTƯT cho đối tượng được ưu tiên bao gồm nhóm cá nhân công tác ở trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhóm cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

4.2. Đối với danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

Bổ sung “Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài nhánh của nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước đã được nghiệm thu đạt trở lên”.
5. Hội đồng các cấp:

Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ phải đủ 80% thành viên hội đồng có mặt mới họp Hội đồng 
Đối với Hội đồng tại Trung tâm Y tế đề nghị bỏ thành phần Phòng Y tế (vì Số lượng cá nhân xét TTND TTƯT thuộc phòng y tế không nhiều, phòng y tế thuộc quản lý của UBND cấp huyện).

6. Quy trình xét tặng đối với Hội đồng cấp cơ sở

Những đơn vị có số lượng công chức, viên chức lớn từ 500 người trở lên thì việc tổ chức giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm do người đứng đầu đơn vị quyết định và hướng dẫn. Kết quả bầu của đơn vị là tổng hợp kết quả bầu của các Hội nghị cơ sở trực thuộc. Vì xét về đặc thù yếu tố ngành liên quan đến công tác điều trị và thường trực rất khó khăn trong việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức toàn đơn vị đảm bảo số lượng 3/4.

7. Biểu mẫu: thay đổi mẫu phiếu bầu danh hiệu TTND, TTƯT.

8. Đề xuất khác:



Bộ Y tế thường xuyên quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt trong bối cảnh Luật Thi đua khen thưởng mới có hiệu lực thi hành.

                                     





BỘ Y TẾ
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